
SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
CHI CỤC 

AN TOÀN THỰC PHẨM
Số:      /ATTP-TCHC

V/v thông báo việc tiếp nhận hồ sơ 
tự công bố sản phẩm thực phẩm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày     tháng     năm 2026

Kính gửi: UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 
Trong Quý I (số liệu từ 01/01/2026 đến 15/3/2026), Chi cục An toàn thực 
phẩm tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận đối với hồ sơ tự công bố qua đường bưu 
điện hoặc trực tiếp đến cơ quan: Tổng số đã tiếp nhận 209 hồ sơ tự công bố 
sản phẩm, (trong đó có 133 hồ sơ tự công bố lĩnh vực quản lý chất lượng 
nông, lâm, thủy sản, 36 hồ sơ tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý 
thực phẩm công nghiệp và 40 hồ sơ tự công bố sản phẩm lĩnh vực y tế). 

Chi cục An toàn thực phẩm đã thực hiện đăng tải tên tổ chức, cá 
nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của Chi 
cục tại địa chỉ: https://attp.ninhbinh.gov.vn/

Chi cục An toàn thực phẩm thông báo danh sách tiếp nhận các hồ sơ 
tự công bố sản phẩm tới các Ủy ban nhân dân xã/phường được biết và quản 
lý các cơ sở. 

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: CHI CỤC TRƯỞNG
- Như trên;
- Sở Y tế: (để b/cáo);
- Phòng Văn hoá - Xã hội các xã, phường;
- Phòng Kinh tế/KTHT & ĐT các xã, phường;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Các phòng chức năng Chi cục;
- Trang thông tin điện tử Chi cục;
- Lưu: VT, TCHC.
                    (TR/) Vũ Việt Dưỡng

https://attp.ninhbinh.gov.vn/
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Phụ lục 
DANH SÁCH HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM ĐỀ XUẤT ĐĂNG TẢI 
(Kém theo Công văn số         /ATTP-TCHC ngày     /     /2026 của Chi cục An toàn thực phẩm)

STT Tên sản phẩm Tên cơ sở  (tổ chưc, cá nhân) Địa chỉ Điện thoại Thời gian 
đăng tải

I QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, NÔNG, LÂM , THỦY SẢN  (133  hồ sơ tự công bố)
1. Nước mắm cốt tôm đặc biệt

2. Nước mắm cốt mực đặc biệt
HKD cơ sở chế biến nước mắm Đại 

Hoạt
Xóm Hưng Long – Giao 

Hưng – Ninh Bình 0979 834 077

3. Gạo tươi đặc sản Bắc Hương Hải Hậu Công ty TNHH Cường Tân Cụm Công nghiệp – Xã 
Ninh Cường – Ninh Bình 0888 293 967

4. Nước mắm Trường Cửu

5. Nước mắm Hải Hậu xưa
HKD Trường Cửu – 

TT. Thịnh Long
Tổ 15 – Hải Thịnh – Ninh 

Bình 0933 302 302

6. Tương cà chua

7. Nước hàng dừa

8. Tương cà chua 2kg

9. Nước tương nhãn xanh

10. Xì dầu đặc Angon

11. Dấm trắng đa năng

12. Dấm gạo hương xưa

13. Tương bần thượng hạng

Chi nhánh Công ty TNHH Trung 
Thành - Nhà máy chế biến thực 

phẩm Đồng Văn

Lô D, KCN Đồng Văn I, 
phường Đồng Văn, tỉnh 

Ninh Bình
02263 836 352

14. Trà hồng tâm huyết

15. Set bí đao hạt chia

16. Trà chanh leo Kim Quất

17. Trà đông trùng tứ vị

Hộ kinh doanh - nông sản sạch Thôn Phong Thành, xã 
Nho Quan, tinh Ninh Bình 0982 254 015

14/01/2026
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18. Cá cơm tê cay bà Tuyết

19. Chân gà Bà tuyết có xương

20. Cá cơm vị truyền thống Alaco

21. Cá cơm vị cay ngọt Alaco

22. Cá cơm Bà Tuyết vị ngon ngọt

Công ty cổ phần thực phẩm Ăn Vặt 
Ngon

KCN Đồng Văn I mở rộng, 
phường Đồng Văn, tỉnh 

Ninh Bình 1800646728

23. Giăm bông vuông

24. Ba chỉ xông khói

25. Xúc xích Vealino Plus

26. Xúc xích Pork

Công ty TNHH liên doanh thực 
phẩm Mavin

Lô E6, KCN Đồng Văn II, 
phường Duy Hà, tỉnh Ninh 

Bình

02263 358 
2889

27. Viên canh rau ngót thịt gà sấy thăng 
hoa

28. Viên canh chua lá giang sấy thăng hoa

29. Viên canh chua lá giang thịt gà sấy 
thăng hoa

30. Viên canh tôm chua sấy thăng hoa

Công ty TNHH MTV Minh Dương

Một phần lô 24, đường N3,
 cụm công nghiệp An Xá, 
phường Trường Thị, tỉnh 

Ninh Bình

0912.402.009

31. Dầu mè nguyên chất Bảo An

32. Tinh bột củ sen nguyên chất Bảo An
Công ty TNHH thương mại nông 

sản Bảo An

Thôn Tiên Chưởng, xã 
Hiển Khánh, tỉnh Ninh 

Bình
0967 506 399

33. Tinh bột củ sen

34. Trà ướp sen bách diệp Tây Hồ

35. Trà củ sen

Công ty TNHH MTV sản xuất và 
thương mại Đặng Tú

Xóm 3, Nam Hải, xã 
Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh 

Bình
0888829888

36. Xúc xích Sakai

37. Xúc xích xông khói
Công ty TNHH thương mại và đầu 

tư Kachi Food
Xóm 10, xã Hải Hậu, tỉnh 

Ninh Bình 0983 445 300

14/01/2026
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38. Chanh đào mật ong Bắc Hồng Hộ kinh doanh Nguyễn Tiễn Bắc Thôn Sơn Lâm thọ, xã 
Giao Thủy, Ninh Bình 0912 686 492

39. Dứa đông lạnh Công ty cổ phần thực phẩm xuất 
khẩu Đồng Giao

Tổ 16, phường Trung Sơn, 
tỉnh Ninh Bình 02293 770 353

40. Tinh bột củ sen Mai Anh

41. Trà túi lọc lá sen Mai Anh
Hợp tác xã sản xuất và chế biến 

nông sản Mai Anh
Thôn Xanh, xã Quỳnh 
Lưu, tỉnh Ninh Bình 0985 606 692

42. Dứa sấy thăng hoa Công ty TNHH DIMIJO
Số nhà 22, tổ dân phố 

Song Khê, xã Cổ Lễ, tỉnh 
Ninh Bình

0979902818

43. Ngọc dương hầm nhân sâm

44. Chim câu hầm thảo mộc
Công ty TNHH TM&DV Thành 

Hưng
Thôn Hang Nước, phường 
Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 0844415111

45. Bột ngũ cốc ngũ hắc

46. Bột ngũ vị liên hoa

47. Cốm sâm tố nữ sâm ngọc nữ

48. Trà mâm xôi

Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ 
Mộc Tâm

Cụm công nghiệp Biên 
Hòa, phường Kim Bảng, 

tỉnh Ninh Bình
0327006283

14/01/2026

49. Nước mắm cốt tôm đặc biệt 

50. Nước mắm cốt mực đặc biệt
HKD cơ sở chế biến nước mắm Đại 

Hoạt
Xóm Hưng Long – Giao 

Hưng – Ninh Bình 0979.834.077 09/02/2026

51. Gạo tươi đặc sản Bắc Hương Hải Hậu Công ty TNHH Cường Tân Cụm Công nghiệp xã Ninh 
Cường – Ninh Bình 0888.293.967 09/02/2027

52. Nước mắm Trường Cửu

53. Nước mắm Hải Hậu xưa
HKD Trường Cửu – TT. Thịnh 

Long
Tổ 15 – Hải Thịnh – Ninh 

Bình 0933.302.302 09/02/2028

54. Mơ gừng sấy dẻo Hợp tác xã thanh niên Bách Cốc Xóm Phú Nội, Phường 
Trường Thi, Ninh Bình 0948.099.659 09/02/2028

55. Nem chua rán thượng hạng Công ty Cổ phần nông sản Châu 
Giang

Thôn Dân Khang Ninh, Xã 
Bình Lục, Ninh Bình 0941.234.286 09/02/2026
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56. Gà ủ muối Minh Châu Food Hộ kinh doanh Phạm Văn Thảo xóm Điện Biên – xã Giao 
Hòa – tỉnh Ninh Bình 0985.810.631 09/02/2026

57. Nước mắm truyền thống Quang Trung

58. Mắm tôm Quang Trung
Hộ kinh doanh Trần Văn Quang Xóm 7 – xã Nghĩa Sơn – 

tỉnh Ninh Bình 0963.480.176 09/02/2026

59. Cà phê sữa đá Sài Gòn 

60. Cà phê trứng hòa tan

61. Cà phê dừa hòa tan

Công ty Cổ phần sản xuất cà phê 
EGGYOLK Việt Nam

Lô E4, đường N4, KCN 
Hòa Xá (thuê xưởng của 
Công ty Cổ phần Vĩnh 

Trường), phường Thành 
Nam, tỉnh Ninh Bình

0904.129.418 09/02/2026

62. Trà kim tiền thảo râu mèo

63. Trá là sen

64. Trà phan tả diệp

65. Cà phê gừng đen

66. Cà phê AME COFEE

67. Trà dây thìa canh

68. Cà phê gừng X2

69. Trà tâm thảo

70. Trà lá ổi

71. Trà ngũ hắc

72. Trà thảo mộc G-NATURAL

73. Trà túi lọc lĩnh SHAN trà

74. Cà phê OMEN

75. Bột ngũ cốc GRANOVIET

Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ 
mộc tâm

Cụm công nghiệp Biên 
Hòa – phường Kim Bảng – 

tỉnh Ninh Bình
03227.006.283 09/02/2026
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76. Sứa ăn liền Vạn Hoa

77. Chân sứa ăn liền Vạn Hoa

78. Mắm tôm Vạn Hoa (Bổ sung thêm chỉ 
tiêu dinh dưỡng) 

79. Nước mắm nguyên chất Vạn Hoa (Bổ 
sung thêm chỉ tiêu dinh dưỡng)

Công ty TNHH Vạn Hoa Cụm Công nghiệp – xã Hải 
Thịnh – Ninh Bình 0834.343.926 09/02/2026

80. Trà hoa sâm bố chính

81. Trà túi lọc búp ổi lá sen
Công ty TNHH Quang Minh Hoàng 

Sâm
Xóm 10 – xã Khánh Nhạc 

– tỉnh Ninh Bình 0978.055.678  09/02/2026

82. Trà túi lọc cà gai leo kim ngân

83. Trà túi lọc đinh lăng hoa sâm

84. Trà túi lọc thìa canh khổ qua

85. Trà túi lọc tía tô táo đỏ

Công ty Cổ phần dược phẩm Hoa 
Sen

Lô C9 - Khu công nghiệp 
Châu Sơn – phường Châu 
Sơn – tỉnh Ninh Bình

08.3333.1999

86. Sốt xào đặc biệt

87. Sốt vang & bồ kho đặc biệt

88. Sốt ướp thịt nướng chuẩn vị

89. Sốt tiêu đen đặc biệt

90. Sốt sườn xào chua ngọt đặc biệt

91. Sốt SPAGHETTI

92. Sốt kho thịt cá chuẩn vị

93. Sốt hấp cá HKONG đặc biệt

Công ty TNHH Duyên Huyền Tiên

Trụ sở: Thôn 35 (xóm 5 
cũ), xã Xuân Giang, tỉnh 

Ninh Bình.
Địa điểm sản xuất: Số 8, 
Doãn Đình Văn, xã Giao 

Thủy, tỉnh Ninh Bình

0985.901.915

10/02/2026
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94. Sốt gà chiên mắm đăc biệt

95. Cốt lẩu thái TOMYUM đặc biệt

96. Cốt lẩu nấm đặc biệt

97. Cốt lẩu mắm đặc biệt

98. Cốt lẩu gà đặc biệt

99. Cốt lẩu cua đồng đặc biệt

100. Cốt lẩu bò đặc biệt

Công ty TNHH Duyên Huyền Tiên

Trụ sở: Thôn 35 (xóm 5 
cũ), xã Xuân Giang, tỉnh 
Ninh Bình.
Địa điểm sản xuất: Số 8, 
Doãn Đình Văn, xã Giao 
Thủy, tỉnh Ninh Bình

0985.901.915

101. Tinh bột sắn dây

102. Mật ong hoa sú vẹt

103. Thanh ngũ cốc mật ong

Hợp tác xã nông nghiệp Green Foods 
Bình Minh

Số 828 Điện Biên, phường 
Đông A, tỉnh Ninh Bình 0986.166.294

10/02/2026

104. Hạt điều rang muối

105. Hạt mắc ca sấy

106. Nhãn sấy thăng hoa

107. Chôm chôm sấy thăng hoa

Công ty TNHH Dimijo
Số nhà 22, tổ dân phố Song 
Khê, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh 
Bình

0979.902.818

108. Nước mắm tôm chắt Cường Là

109. Mắm tép Cường Là
Công ty TNHH Cường Là Tổ dân phố số 16, xã Hải 

Thịnh, tỉnh Ninh Bình 0977.341.124

02/3/2026

110. Gạo giống Nhật RA1

111. Gạo giống Nhật Akisakari

112. Gạo nếp đặc sản Nếp cẩm

113. Gạo nếp đặc sản Nếp cái hoa vàng

Công ty TNHH Cường Tân Cụm Công nghiệp, xã Ninh 
Cường, tỉnh Ninh Bình 0888.293.967 04/3/2026

114. Gạo tươi đặc sản Bắc thơm
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115. Muối xuất khẩu Nhật Bản Nadisalt Công ty Cổ phần muối và thương 
mại Nam Định

Số 363 Trần Nhân Tông, 
phường Nam Định, tỉnh 
Ninh Bình

0913.290.264

116. Yến chưng đông trùng

117. Yến chưng tam vị

118. Yến chưng tảo biển (Yến trẻ em)

119. Yến chưng đường phèn

120. Yến chưng đường ăn kiêng

121. Yến chưng nhân sâm

122. Yến tinh chế

Hộ kinh doanh trái cây nhập khẩu 
PFRUITS

Số 103 Nguyễn Đức 
Thuận, phường Nam Định, 
tỉnh Ninh Bình

0945.974.986

123. Ba chỉ bò cuộn

124. Cánh gà khúc giữa

125. Bề bề bóc nõn

126. Tôm bóc nõn

127. Chân gà rút xương

Công ty TNHH thực phẩm 
Điện Mai

Xóm 2, xã Giao Hưng, tỉnh 
Ninh Bính 0934 974 133

128. Lẩu riêu ghẹ Công ty TNHH Quý Thịnh Thôn 12, xã Hải Thịnh, 
tỉnh Ninh Bình 0912 765 113

129. Tổ yến chưng sẵn Công ty TNHH Yến sào Đinh Thuận Xóm Nam Châu, xã Hải 
Quang, tỉnh Ninh Bình 0904 132 973

130. Nước mắm cốt truyền thống

131. Tương đen

132. Nước mắm làng Biển

133. Nước mắm cá cơm Vũ Môn

Công ty TNHH sản xuất và thương 
mại Nest Viet

Đường 10, thôn Hồng 
Phúc, phường Thiên 

Trường, tỉnh Ninh Bình
02283 501 979

04/3/2026
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    II QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM CÔNG NGHIỆP  (36 hồ sơ tự công bố)

134. Nước bí đao hương sâm dứa Mass 0º

135. Nước chanh dây Mass 0º

136. Nước me thái Mass 0º

Công ty Cổ phần Nước giải khát 
HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm 
công nghiệp An Xá, 

phường Thành Nam, tỉnh 
Ninh Bình

0941512889 09/01/2026

137. Nữ vương táo đá 19,8% vol Hợp tác xã Nam Trọc Rượu ngâm
Số 8 đường Đông Đình, 

phố Khánh Trung, phường 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

0326666667 09/01/2026

138. Rượu nếp Tùng Dương 15% Vol

139. Rượu đòng đòng Tùng Dương 18% Vol
Hộ kinh doanh Vũ Văn Định Thôn 5A, xã Khánh Hội, 

tỉnh Ninh Bình 0833536999

140. Sochi Plus Bánh trứng siêu mềm vị bơ 
sữa

Công ty CP Sản xuất và Thương mại 
HBC Miền Bắc

Lô 15+19, đường N3, Cụm 
công nghiệp An Xá, P. 
Thành Nam, Ninh Bình

0926301866

09/01/2026
 

141. Thạch sữa chua Sobi Jelly

142. Bánh khoai tây Tâm giao-Lễ Việt
Công ty CP Anko Việt Nam Km5, Quốc lộ 1A, phường 

Hà Nam, tỉnh Ninh Bình 02263853993 09/01/2026

143. Nước vị dưa lưới thạch dừa Công ty Cổ phần Sản xuất Thương 
mại Bia và Nước giải khát Phú Thiện

Số nhà 289 đường Đinh 
Công Tráng, phường Phủ 
Lý, tỉnh Ninh Bình

0985908859/ 
0982179229 23/01/2026

144. Rượu ngâm chuối hột

145. Rượu men lá
Hộ kinh doanh Đàm Thị Ngân

Thôn Quỳnh Phong 1, xã 
Phúc Sơn, huyện Nho 
Quan, tỉnh Ninh Bình

0383968175 23/01/2026

146.  Bánh dứa Lộc Mai

147. Mứt dứa Lộc Mai

148. Kẹo lạc lá dứa Lộc Mai

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mai 1
Số nhà 423, đường Xuân 

Thành, TDP Thượng, 
phường Hoa Lư, Ninh Bình

0349231888 23/01/2026
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149. Siro hương dâu

150. Siro hương bạc hà

151. Siro hương socola

152. Thạch thủy tinh

153. Thạch dừa

154. Thạch dừa hương vải

Công ty TNHH Thương mại Kim An 
Nguyên

Thôn 6 Đức Yên, xã Bắc Lý, 
tỉnh Ninh Bình, Việt Nam 0904624639 23/01/2026

155. Bánh mochi vị socola

156. Bánh mochi vị dâu

157. Bánh mochi vị xoài

158.  Bánh mochi vị việt quất

159. Bánh mochi vị matcha

160. Bánh bi chocolate

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương 
mại xuất nhập khẩu Đại Long

Thôn Lựu Phố, phường Nam 
Định, tỉnh Ninh Bình, Việt 

Nam
02283819269 26/02/2026

161. Snack mỹ nhân cá

162. Snack rong biển Umibudo
Công ty TNHH Vĩ Long Việt Nam Khu 3, xã Hải Hậu, tỉnh 

Ninh Bình 0912800299 26/02/2026

163. Nước ép thạch dừa

164. Nước ép thạch dứa

165. Nước ép thạch vải

166. Nước ép thạch xoài

Công ty Cổ phần Nước giải khát 
HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm 
công nghiệp An Xá, phường 
Thành Nam, tỉnh Ninh Bình

0941512889 03/03/2026

167. Kẹo dẻo hương vị trái cây

168. Kẹo dẻo vị nước ngọt
CN Hà Nam – Công ty TNHH My 
Candy Việt Nam

TDP Lương Tràng, phường 
Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình 0969780092 03/03/2026

169. Nước ép thạch đào Công ty Cổ phần Nước giải khát 
HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm 
công nghiệp An Xá, phường 
Thành Nam, tỉnh Ninh Bình

0941512889 13/03/2026
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III QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĂN UỐNG  (40 hồ sơ tự công bố)

170.

Phụ gia thực phẩm: Hương liệu tổng 
hợp: 28675 Hương sữa chua, đậm đặc, 
dạng lỏng - 28675 Yoghurt Flavour 
concentrate, Liquid

171.

Phụ gia thực phẩm : Hương liệu tổng 
hợp: 09054 Hương dưa lưới đậm đặc, 
dạng lỏng  - 09054 Melon Flavour conc., 
Liquid

Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu INF 
Việt Nam

Lô CN2-18, CCN Yên 
Dương, Xã Vũ Dương, Tỉnh 

Ninh Bình
0989978018 08/01/2026

172.

Phụ gia thực phẩm: Hương liệu tổng 
hợp: 28680 Hương kem bơ đậm đặc, 
dạng lỏng – 28680 Butter Cream Flavour 
conc., Liquid

173.

Phụ gia thực phẩm: Hương liệu tổng 
hợp:  28678 Hương dừa đậm đặc, dạng 
lỏng - 28678 Coconut Flavour conc., 
Liquid

174.

Phụ gia thực phẩm: Hương liệu tổng 
hợp: 28932 Hương  kem vani đậm đặc, 
dạng bột – 28932 Cream vanilla conc., 
Powder

175.

Phụ gia thực phẩm: Hương liệu tổng 
hợp: 08113 Hương kem  đậm đặc, dạng 
lỏng – 08113 Cream Flavour conc., 
Liquid

176. Phụ gia thực phẩm: Phẩm màu tổng hơp: 
Màu Erythrosin INF 74101

177.
Phụ gia thực phẩm: 28688 Hương gia vị 
tự nhiên đậm đặc, dạng lỏng - 28688 
Spice flavour conc,. Natural. Liquid

Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu INF 
Việt Nam

Lô CN2-18, CCN Yên 
Dương, Xã Vũ Dương, Tỉnh 
Ninh Bình

0989978018 08/01/2026
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178.
Phụ gia thực phẩm: Hương liệu tổng 
hợp: 28687 Hương thịt bò đậm đặc, dạng 
bột -  28687 Beef Flavour conc., Powder

179.

Phụ gia thực phẩm: Hương liệu tổng 
hợp:  28933 Hương gia vị  đậm đặc dùng 
cho xúc xích, dạng bột - 28933 Spice 
flavour conc. For sausages, Powder

Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu INF 
Việt Nam

Lô CN2-18, CCN Yên 
Dương, Xã Vũ Dương, Tỉnh 
Ninh Bình

0989978018 08/01/2026

180. Nước uống đóng chai ion kiềm MAGA 
Alkaline - ion Công ty TNHH kỹ thuật mới MAGA

Địa chỉ trự sở: Km số 7 tỉnh 
lộ 490 C, xã Nam Trực, tỉnh 
Ninh Bình Địa chỉ sản xuất: 
An Lá 1, phường Hồng 
Quang, tỉnh Ninh Bình

0902496333 19/01/2026

181.
Phụ gia thực phẩm - Chất điều vị 
MONOSODIUM GLUTAMATE (BỘT 
NGỌT)

Công ty TNHH sản xuất thương mại 
dịch vụ Hoàng Hiệp

Đường Biên Hoà, tổ dân phố 
Siêu Nghệ, phường Kim 
Thanh, tỉnh Ninh Bình

0983704062 21/01/2026

182. Túi đựng thực phẩm 3 lớp 
PET/AL/RCPP

Công ty cổ phần thực phẩm ăn vặt 
ngon

Khu công nghiệp Đồng Văn 
I mở rộng, phường Đồng 
Văn, Ninh Bình

0985525995 19/01/2026

183. Nước uống Kwangdong ANSUNG 
JINAEK

184. Nước hồng sâm trẻ em Super Kids Red 
Gíneng Stick

185. Hồng sâm khô Hàn Quốc 6 năm tuổi

186. Hồng sâm khô Hàn Quốc 6 năm tuổi

Công ty TNHH xuất nhập khẩu quốc 
tế JANGESANG

Số 147, đường Trường 
Chinh, phường Phủ Lý, tỉnh 
Ninh Bình

0867777886 15/01/2026

187.
Thực phẩm bổ sung: Thạch Kwangdong 
Healthguard Kids Deercaltercalcium 
Gold
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188. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc Korean Red 
Ginseng Candy

189. Nước uống 365 Korean Black Gingseng 
Deer Antlers Reishi Mushroom

190. Thực phẩm bổ sung Ích nhi thạch chất 
xơ Hương Xoài

Công ty TNHH xuất nhập khẩu quốc 
tế JANGESANG

Số 147, đường Trường 
Chinh, phường Phủ Lý, tỉnh 
Ninh Bình

0867777886 15/01/2026

191. Thực phẩm bổ sung Ích nhi thạch ăn 
ngon hương vải

192. Thực phẩm bổ sung Ích nhi thạch chất 
xơ hương Việt Quất

Công ty TNHH Nam Dược
Lô M13 (C4-9), Khu Công 
nghiệp Hoà xá, phường 
Thành Nam, tỉnh Ninh Bình

0462691602 21/01/2026

193. Thìa, dao, dĩa nhãn hiệu Elmich -1 02263716888/

194. Thìa, dao, dĩa nhãn hiệu Elmich -2
Công ty cổ phần Elmich

Đường Ngô Gia Bảy, tổ dân 
phố An Thái, xã Bình Mỹ, 
Ninh Bình 0868997689

26/01/2026

195. Nguyên liệu thực phẩm: Cao khô lạc địa 
sinh căn

196. Nguyên liệu thực phẩm: Cao khô trúc 
nhự

Công ty TNHH đầu tư và phát triển 
y dược Luân Thành

TDP Bắc Lương, xã Cát 
Thành, tỉnh Ninh Bình 0965671087 13/01/2026

197. Nguyên liệu thực phẩm: Bột chiết xuất 
nấm men 74008 STCB: 08/INF/2026

198. Nguyên liệu thực phẩm: MEN INF 
SAKEI STCB: 08/INF/2026

199. Nguyên liệu thực phẩm: MEN INF 
SAKEI; STCB: 11/INF/2026

Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu INF 
Việt Nam

 Lô CN2-18, CCN Yên 
Dương, Xã Vũ Dương, Tỉnh 
Ninh Bình

0989978018 21/01/2026

200. Hộp nhựa PET đế giấy tráng nhựa BOPP 
đựng thực phẩm

Công ty TNHH thương mại và dịch 
vụ Dalamo

Tổ 12, xã Nam Trực, tỉnh 
Ninh Bình 0946106876 27/01/2026

201. Đá viên tinh khiết QT Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Quyết Số 34, ngõ 112, Lê Công 
Thanh,  Phủ Lý, Ninh Bình 0931419004 27/01/2026
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 Tổng số đã tiếp nhận 209 hồ sơ tự công bố sản phẩm, (trong đó có 133 hồ sơ tự công bố thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản, 36 hồ sơ tự 
công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý thực phẩm công nghiệp và 40 hồ sơ tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế).

202. Chiết xuất cây móng quỷ Công ty cổ phần hoá dược LILIUM Cầu Mái, phường Mỹ Lộc, 
tỉnh Ninh Bình 0982783922 27/01/2026

203. Nồi lẩu nhôm chống dính Finiki 
HNA2611 Size 26 cm

204. Nồi lẩu nhôm chống dính Finiki 
HNA2811 Size 28 cm

Công ty cổ phần điện máy gia dụng 
Hoà Phát Hà Nam

Khu công nghiệp Hoà Mạc, 
phường Duy Tiên, tỉnh Ninh 
Bình

02462797088 30/01/2026

205. Nguyên liệu thực phẩm Bột nấm lim 
xanh

206. Nguyên liệu thực phẩm Bột cá ngựa

207. Nguyên liệu thực phẩm Cao khô gạc 
hươu

208. Nguyên liệu thực phẩm thực phẩm Bột 
quế

Chi nhánh Công ty cổ phần dược 
phẩm Trường Thọ

Lô M1, đường N3, khu công 
nghiệp Hoà xá, phường 
Đông A, tỉnh Ninh Bình

02283670733 13/2/2026

209. Phụ gia thực phẩm: Hương gừng – 
Ginger Flavour MH-28430

Công ty TNHH MTV thương mại 
xuất nhập khẩu hương liệu hoá chất 
Xuân Mai

23/150 Mạc Thị Bưởi, 
phường Nam Định, tỉnh 
Ninh Bình

0983766529 13/2/2026
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